
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2496   /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày   27  tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại phường Đức Thắng - thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 

165/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại phường Đức Thắng - thành 

phố Phan Thiết, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 215 người;  

- Tổng số tiền hỗ trợ: 322.500.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai 

triệu, năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú
Tạm 

trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Võ Thị Bích Thiên 29/11/1995 261374016
Khu 

phố 2

Phụ Bếp quán 

nhậu 

Khánh Tâm, đường 

Hùng Vương
1.500.000 X

2 Lê Văn Thắng 12/01/1962 260009076 Khu phố 2 Xe ôm
Tại đường Trần Hưng 

Đạo
1.500.000 X

3 Nguyễn Thị Kim Anh 1968 260506846 Khu phố 2
Phụ bán mì 

Quảng

Lề đường Triệu 

Quang Phục
1.500.000 X

4 Lê Ngọc Hoan 09/08/2002 261548974 Khu phố 2
Phụ bán mì 

Quảng

Lề đường Triệu 

Quang Phục
1.500.000 X

5 Cao Văn Cường 01/01/1964 060064004180 Khu phố 2 Thợ hồ Xã Tiến Lợi 1.500.000 X

6 Trần Thị Hoài Hương 02/08/1968 060168005171 Khu phố 2
Phụ nướng thịt, 

bán cơm

Quán Sáu Trà, Số 99 

Ngô Sĩ Liên
1.500.000 X

7 Lại Thế Anh Tuấn 04/04/1997 060097009488 Khu phố 2 Phụ Hồ Xã Tiến Lợi 1.500.000 X

8 Nguyễn Hoàng Nô En 23/12/1991 060191002042 Khu phố 2
Bán đồ Chơi trẻ 

em

Không có địa điểm cố 

định
1.500.000 X

9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07/04/1956 060156000662 Khu phố 2
Bán đồ Chơi trẻ 

em

Không có địa điểm cố 

định
1.500.000 X

10 Nguyễn Hoàng Đoan 01/12/1983 260927022 Khu phố 2 Dạy Yoga
10 Hoàng Diệu,  Đức 

Thắng
1.500.000 X

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

(Kèm theo Quyết định số   2496   /QĐ-UBND ngày  27  tháng  9  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI PHƯỜNG ĐỨC THẮNG - THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại

NữNam
Ghi chúTài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận 

trực tiếp

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm



11 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/01/1984 060184001577 Khu phố 2 Bán hủ Tiếu
24 Hoàng Diệu, Đức 

Thắng
1.500.000 X

12 Tô Thị Hồng Mai 26/11/1982 260880106 Khu phố 2 Bán cà phê 36 Hoàng Văn Thụ 1.500.000 X

13 Nguyễn Thị Bích Thảo 23/4/1986 261122581
Khu 

phố 2

Phụ Bán bánh 

canh Gái

Đường Trần

 Hưng Đạo
1.500.000 X

14 Trương Chí Cường 15/6/1962 260627370 Khu phố 2 Thợ hồ
Tại Phường 

Đức Thắng
1.500.000 X

15 Trương Minh Dũng 15/3/1968 260627372 Khu phố 2 Thợ hồ
Tại Phường

 Đức Thắng
1.500.000 X

16 Nguyễn Sĩ Trung 05/10/1957 260048275 Khu phố 2 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

17 Nguyễn Thị Thơm 30/7/1982 261533504 Khu phố 2
Phục vụ 

Karaoke
Karaoke Nice 1.500.000 X

18 Nguyễn Thị Tuyết Sương 03/12/1981 060181000812 Khu phố 2
Phục vụ 

Karaoke
Karaoke Nice 1.500.000 X

19 Trần Nguyên Hoàng 18/3/1971 260558431 Khu phố 2
Tài xế chở 

hàng hóa
42 Tăng Bạc Hổ 1.500.000 X

20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/11/1977 260622089 Khu phố 2 Bán Cá Tại Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

21 Trần Thị Hồng Hạnh 02/11/1983 060183000544 Khu phố 2 Phục Bán Phở 30 Hoàng Văn Thụ 1.500.000 X

22 Phan Minh Xuân Lâm 21/12/1989 060189001666 Khu phố 2 Phụ bán phở 30 Hoàng Văn Thụ 1.500.000 X

23 Trần Văn Tuấn 28/10/1994 060094000380 Khu phố 2
Lái xe chở hàng 

hóa
16 Nguyễn Công Trứ 1.500.000 X

24 Lại Thị Nữ 20/9/1971 260700900 Khu phố 2 Phụ Bán chè đá Đường Nguyễn Huệ 1.500.000 X

25 Huỳnh Minh Đại 13/12/1975 260708894 Khu phố 2 Chạy xe ôm Trường Đức Thắng II 1.500.000 X

26 Nguyễn Nam Thảo 15/5/1979 260860261 Khu phố 2 Phụ Bán Phở 39 Nguyễn Văn Trổi 1.500.000 X

27 Cao Yến Vi 13/9/1991 261168130 Khu phố 2 Bán trà Sữa Phường Phú Thủy 1.500.000 X

28 Cao Thùy An Vi 22/10/1989 261095113 Khu phố 2
Bán sinh tố trái 

cây

Công viên Võ Văn 

Kiệt
1.500.000 X



29 Ngô Thị Ba 06/01/1965 260632575 Khu phố 2 Phụ bán bún bò
Khu phố 2 

 Đức Thắng
1.500.000 X

30 Nguyễn Thị Mỹ Chi 04/10/1993 261254347
Khu 

phố 2
Bán vé số 82 Ngư ông 1.500.000 X

31 Phạm Thị Phượng 27/7/1967 260485513 Khu phố 2
Phụ quán ăn 

Sáng Nhỏ
80 Ngư ông 1.500.000 X

32 Ngô Minh Quang 17/1/1984 261054250 Khu phố 2
Bán bao tay, 

khẩu trang
Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

33 Nguyễn Hào 22/12/1952 060052000100 Khu phố 2 Phụ bán cà phê 21 Nguyễn Công Trứ 1.500.000 X

34 Lê Hồng Sơn 01/01/1972 079072010723
Khu 

phố 2
Chạy xe ôm Địa bàn Phan Thiết 1.500.000 X

35 Lê Phương Thanh 15/01/1997 060197000720 Khu phố 2 Phụ bán cà phê
Lâm Kiều 

Võ Văn Kiệt
1.500.000 X

36 Trương Thị Thu 01/01/1977 260806842 Khu phố 2
Phụ Bán bánh 

canh cua

Tuyết Xương Đường 

Nguyễn Công Trứ
1.500.000 X

37 Nguyễn Dương Hạnh Thúy 02/05/1975 060175002682 Khu phố 2
Bán bánh 

nướng

Lề đường Nguyễn 

Công Trứ
1.500.000 X

38 Trần Dương Thanh Hằng 17/4/2000 261633505 Khu phố 2

Bán Hàng

 ăn vặt 

( Trái cây lẻ)

44 Nguyễn Công Trứ 1.500.000 X

39 Trần Thị Hoài Hải 26/10/1979 260825566 Khu phố 2 Phụ bán cơm 13 Võ Văn Tần 1.500.000 X

40 Võ Minh Sơn 01/01/1977 060077001216 Khu phố 2 Thợ hồ Phường Đức Nghĩa 1.500.000 X

41 Lương Văn Tuy 27/2/1994 060094001037 Khu phố 2 Thợ hồ Phường Bình Hưng 1.500.000 X

42 Dương Thị Lệ Phấn 08/01/1985 060185001997 Khu phố 2 Bán vé số Lưu động 1.500.000 X

43 Trần Thanh Hà 04/12/1982 060082001355 Khu phố 2 Thợ hồ
Khu phố biển Rạng 

Đông
1.500.000 X

44 Lê Thị Thanh Quý 17/1/1986 060186001437 Khu phố 2 Phụ bán phở 25 Đinh Tiên Hoàng 1.500.000 X



45 Cao Hoàng Phi Long 02/10/1985 261010326
Khu 

phố 2
Phụ hồ Phường Hưng Long 1.500.000 X

46 Tống Văn Dũng 05/05/1970 260558976  
Khu 

phố 2
Thợ hồ Phường Bính Hưng 1.500.000 X

47 Tống Thị Thuận 04/10/1960 260009208
Khu 

phố 2
Bán cơm

Đường Trương Văn 

Ly - Đức Long
1.500.000 X

48 Lê Xuân Toàn 17/10/1976 060076000336 Khu phố 2
Lái xe Chở 

Hành khách
Số 36 Hoàng Diệu 1.500.000 X

49 Võ Thị Mai Trâm 03/11/1969 060169000852 Khu phố 2 Phụ Bán Phở
112 Trần Phú- Đức 

Nghĩa
1.500.000 X

50 Trần Xuân Quỳnh 12/09/1997 261541285 Khu phố 2 Phụ bán cà phê

Quán Hoàng Tài - 

118 Trần Phú - Đức 

Nghĩa

1.500.000 X

51 Đoàn Ngọc Hải Phương 18/2/1988 261205871 Khu phố 2 Phụ Bếp 
Đồng Hồ Quán 45-47-

49 Hùng Vương
1.500.000 X

52 Đinh Thị Ngọc Hương 01/01/1966 060166001039 Khu phố 2 Làm Bếp 
Quán Vườn Dương số 

68 Lê Lợi
1.500.000 X

53 Lê Hồng Châu 30/12/1963 060063000628 Khu phố 2 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

54 Phan Thanh Việt 07/60/1993 205702622
Khu 

phố 2

Thợ Xây dựng 

(Điện, nước)

105 Nguyễn Đình 

Chiểu - Hàm Tiến
1.500.000 X

55 Trần Ngọc Hải 01/06/1988 261086929
Khu 

phố 2

Thợ Xây dựng 

(Sơn, nước)

66 Cao Thắng- 

Phường Bình Hưng
1.500.000 X

56 Cao Thị Thiên Loan 21/5/1980 260878326
Khu 

phố 2
Bán cá Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

57 Đặng Hòa Vinh 20/3/1995 221421965
Khu 

phố 2
Phụ hồ

169 Lê Thị Hồng 

Gấm nối dài
1.500.000 X

58 Lê Văn Sơn 11/02/1949 260032559
Khu 

phố 2
Chạy xe ôm Lạc Đạo 1.500.000 X

59 Lê Thị Mỹ Xuân 24/12/1982 260881226
Khu 

phố 2
Bán cá Chợ Phan Thiết 1.500.000 X



60 Nguyễn Thị Hoàng Anh 14/10/1982 260881460
Khu 

phố 2
Bán Quần Áo Chợ Cẩm Xìn 1.500.000 X

61 Nguyễn Thị Dương 12/04/1963 260126820
Khu 

phố 2
Phụ bán Phở Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

62 Huỳnh Thị Ngọc Thuận 22/8/1991 261190434
Khu 

phố 2

Nhân viên Phục 

vụ Spa
72 Ngô Sĩ Liên 1.500.000 X

63 Lê Ngọc Hùng 01/01/1955 260610531 Khu phố 2
Lái xe Vận tải 

Hàng hóa

61 Trưng Nhị

Đức Nghĩa
1.500.000 X

64 Lê Ngọc Hiếu 15/7/1992 060092006838 Khu phố 2
Lái xe Vận tải 

Hàng hóa

61 Trưng Nhị

 Đức Nghĩa
1.500.000 X

65 Võ Minh Luông 26/9/1996 261526863 Khu phố 2 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

66 Nguyễn Thị Minh Hân 01/01/1987 261019075
Khu 

phố 2

Phụ Bán phở 

Bé Ba
Phường Đức Nghĩa 1.500.000 X

67 Huỳnh Văn Sỹ 09/08/1970 060070000998 Khu phố 2 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

68 Nguyễn Thị Hai 09/02/1958 260003846 Khu phố 2 Bán phở
Vỉa hè đường Đào 

Duy Từ
1.500.000 X

69 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh 24/01/1967 060167000844 Khu phố 3
Bán bánh hỏi 

cháo lòng
89 Nguyễn Văn Trỗi 1.500.000 X

70 Nguyễn Đức Thuận 24/6/1985 060085001248 Khu phố 3
Thợ xây dựng

 (Thợ điện)

Công trình số 6 

Trương Vĩnh Ký 
1.500.000 X

71 Đặng Mỹ Minh Huyền 14/9/1986 060186001142 Khu phố 3
Phụ bán Bánh 

hỏi
89 Nguyễn Văn Trỗi 1.500.000 X

72 Đặng Nguyễn Minh Hoàng 22/11/1994 060094000936 Khu phố 3
Tài xế chở 

khách 

Hợp đồng du lịch 

Phước Lộc
1.500.000 X

73 Phạm Văn Tiến 07/06/1950 060050000226 Khu phố 3 Chạy xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

74 Nguyễn Thị Hoa 03/01/1959 060159000616 Khu phố 3 Bán cà phê
83 Nguyễn Văn Trỗi - 

Đức Thắng
1.500.000 X

75 Nguyễn Thị Hồng 10/01/1973 260073856 Khu phố 3 Bán xôi
Vỉa hè đường Lê 

Hồng Phong
1.500.000 X



76 Nguyễn Thị Hoàng 01/01/1965 060165003654
Khu 

phố 3

Phụ Quán 

Hưởng Lợi

Đường Lê Duẫn - Phú 

Trinh
1.500.000 X

77 Đỗ Hoàng Huy 09/01/1991 060091001700 Khu phố 3
Tài xế Vận tải 

du lịch
số 01 Hoàng Diệu 1.500.000 X

78 Hà Hữu Phát 10/01/1995 060095000962 Khu phố 3 Bán Bánh mì
Vĩa hè đường Trần 

Hưng Đạo
1.500.000 X

79 Nguyễn Thanh Nhã 22/2/1995 060095000965 Khu phố 3 Bán dừa trái
Không có địa điểm cố 

định
1.500.000 X

80 Nguyễn Chí Cường 15/10/1978 060078001229 Khu phố 3
Tài xế xe du 

lịch
Số 04 Trần Anh Tôn 1.500.000 X

81 Nguyễn Thị Điểu 11/10/1991 060191001762 Khu phố 3 Làm Spa Số 04 Trần Anh Tôn 1.500.000 X

82 Đặng Minh Kiệt 09/12/1987 261138882 Khu phố 3 Chạy xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

83 Trương Khương Dũng 30/5/1970 060070000882 Khu phố 3 Chạy xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

84 Nguyễn Thị Thu Dung 16/7/1967 060167000551 Khu phố 3
Phụ bán quán  

chay
Chùa Đạt Ma 1.500.000 X

85 Thân Hữu Phi 25/7/1962 260183123 Khu phố 3 Chạy xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

86 Tô Ngọc Bích Hiệp 19/10/1997 060197000859 Khu phố 3
Cà phê Ngọc 

Linh
305 Nguyễn Hội 1.500.000 X

87 Nguyễn Thị Thúy Hà 15/8/1982 260878629 Khu phố 3
Chạy bàn quán 

cà phê 

207 Võ Văn Tần - 

Phú Tài
1.500.000 X

88 Nguyễn Thanh Hùng 11/10/1964 060064000856 Khu phố 3
Thợ Xây dựng 

(Sơn, nước)

Công trình tại Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 X

89 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 18/01/1970 060170000906 Khu phố 3
Nhân viên dọn 

phòng

 Nhà nghỉ Gia Hân, 

Khu Kênh Bào
1.500.000 X

90 Trần Thanh Tùng 12/12/1958 060058000521 Khu phố 3 Chạy xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

91 Lê Thị Liễu 29/4/1963 260029733 Khu phố 3
Bán nước giải 

khát

Vỉa hè 146 Trưng 

Trắc
1.500.000 X



92 Lê Tấn Lộc 23/6/1964 060064001016 Khu phố 7 Chạy xe ôm
Tại Khu phố 7 - Đức 

Thắng
1.500.000 X

93 Nguyễn Văn Em 10/10/1959 060059000540 Khu phố 7 Chạy xe ôm
Tại Khu phố 7 - Đức 

Thắng
1.500.000 X

94 Lương Nguyên Vũ 13/02/1973 260735246 Khu phố 7 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

95 Nguyễn Văn Trung 25/11/1972 260708912 Khu phố 7 Chạy xe ôm
Tại Khu phố 7 - Đức 

Thắng
1.500.000 X

96 Ngô Văn Hùng 01/01/1971 260571039 Khu phố 7 Chạy xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

97 Trần Công Trường 23/3/1979 260670442 Khu phố 7 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

98 Võ Thanh Phương 07/09/1967 060067001358 Khu phố 7 Bán vé số
Lưu động trên địa bàn 

thành phố
1.500.000 X

99 Nguyễn Thị Thủy 1974 260700887 Khu phố 7 Bán Cơm
Tại Khu phố 7 - Đức 

Thắng
1.500.000 X

100 Nguyễn Xuân Ba 01/10/1966 260735864 Khu phố 7 Bán cà phê
Số 02 Hà Huy Tập, 

Đức Thắng
1.500.000 X

101 Nguyễn Thị Hương 03/10/1974 251247285 Khu phố 7 Bán cá Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

102 Trần Thị Hòa 01/01/1958 260006543 Khu phố 7
Bán rau, me, 

hành, ớt
Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

103 Nguyễn Thị Hoa 04/02/1973 060173001027 Khu phố 7 Bán cà phê Vĩa hè Khu phố 7 1.500.000 X

104 Nguyễn Thị Dương 05/03/1970 060170001241 Khu phố 7 Phụ Quán Cơm 55 Tuyên Quang 1.500.000 X

105 Nguyễn Thị Phượng 1978 060178001568 Khu phố 7 Phụ Bán Phở
Khu phố 7 - Đức 

Thắng
1.500.000 X

106 Lê Thị Mẫn 1950 260447490 Khu phố 7 Bán cà phê
Vỉa hè Cổng 

cảng Số 2
1.500.000 X

107 Trần Thị Kim Trâm 16/9/1995 261627290 Khu phố 7 Bán hải sản Chợ Phan Thiết 1.500.000 X



108 Nguyễn Thị Thu Hồng 27/3/1994 261305370 Khu phố 7 Bán hải sản Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

109 Hồ Văn Lập 11/12/1969 060069001106 Khu phố 7 Bán vé số Lưu động 1.500.000 X

110 Hồ Thị Mỹ Linh 25/3/2001 060301000913 Khu phố 7 Massage 257 Trần Phú 1.500.000 X

111 Lê Ngọc Quý 19/11/2003 261552555 Khu phố 7
Phụ bếp Quán 

ăn Hàn Quốc
04 Nguyễn Thế Lâm 1.500.000 X

112 Bùi Minh Nhàn 01/01/1988 052188001971 Khu phố 7 Massage
Nhà hàng Spa, 03 

Nguyễn Đình Chiểu 
1.500.000 X

113 Phạm Quý Đông 16/9/1988 261095097 Khu phố 7
Bán chân gà, 

cánh gà 

Vỉa hè Tuyên quang, 

Bình Hưng
1.500.000 X

114 Hồ Thị Hồng Nhi 09/06/1986 060186001445 Khu phố 7 Bán bánh bía 
Đi giao buôn bán lưu 

động
1.500.000 X

115 Võ Bình Hải 13/9/1997 060097000742 Khu phố 7
Nhân viên phục 

vụ 

Quán ốc

 A10 Hùng Vương
1.500.000 X

116 Trần Thị Thu Huyền 28/4/2002 060302012314 Khu phố 7 Làm Bánh kem
Phụng Hoàng, 

109 Lê Hồng Phong 
1.500.000 X

117 Võ Văn Cường 01/01/1969 260510011 Khu phố 7
Bán Mũ Bảo 

Hiểm 

Vỉa hè Ngã ba 

Tam Biên 
1.500.000 X

118 Trần Văn Thông 04/08/1989 261204167 Khu phố 7 Thợ hồ
Ngã ba gộp

Hồng Sơn
1.500.000 X

119 Nguyễn Thị Phượng 01/01/1980 260850797 Khu phố 7
Buôn bán bao 

bì 
Chợ Phú Thủy 1.500.000 X

120 Nguyễn Thị Xuân Thu 07/04/1970 260558437 Khu phố 7 Bán cá Chợ Phú Thủy 1.500.000 X

121 Võ Thị Kim Anh 25/10/1983 060183012622 Khu phố 7 Phụ bếp Căn tin
Trường Cao đẳng 

Nghề
1.500.000 X

122 Huỳnh Thị Mẫn 01/04/1956 260007844 Khu phố 7 Bán Phở đêm Vỉa hè Khu phố 7 1.500.000 X

123 Nguyễn Thị Vân 10/09/1955 060155000582 Khu phố 7 Bán bánh xèo
Khu phố 7 - Đức 

Thắng
1.500.000 X



124 Nguyễn Thị Mỹ Dung 30/11/1990 261286540 Khu phố 7
Nhân viên Phục 

vụ

Phở Hằng, 165 Trần 

Phú 
1.500.000 X

125 Nguyễn Thị Kim Yến 24/11/1973 060173005479 Khu phố 7
Phụ bán quán 

cơm sáng

Khu phố 7 - Đức 

Thắng
1.500.000 X

126 Nguyễn Thị Trinh 1974 260708824 Khu phố 7
Phụ Bán 

Quán ăn 

Quán Minh Ký, 24 

Tuyên Quang
1.500.000 X

127 Trương Thị Kim Phụng 16/3/1960 060160000762 Khu phố 7
Kem flan, sâm 

bổ lượng

Bán không có địa 

điềm cố định
1.500.000 X

128 Lê Minh Phương 24/7/1987 261095117 Khu phố 7 Thợ Hồ Phong Nẫm 1.500.000 X

129 Trần Thanh Hiền 08/05/1978 260806877 Khu phố 7
Thợ xây dựng 

(Thợ điện)
Phong Nẫm 1.500.000 X

130 Nguyễn Văn Đông 10/01/1973 260676193 Khu phố 7 Phụ hồ Phường Lạc Đạo 1.500.000 X

131 Đoàn Trương Anh Khoa 1984 260926973 Khu phố 7
Thợ xây dựng  

(Sơn Nước)
Tại Hàm Hiệp 1.500.000 X

132 Nguyễn Thị Tuyết Phượng 12/11/1982 060182001722 Khu phố 7
Massage Hòa 

Thuận Thiên
50 Trần Hưng Đạo 1.500.000 X

133 Võ Thị Mỹ Hân 15/8/1985 060185001635 Khu phố 7
 Phục vụ quán 

cà phê

The Cup, đường Võ 

Văn Kiệt
1.500.000 X

134 Trương Minh Hải 09/06/1972 310742079 KP 7 Phụ Hồ  phường Xuân An 1.500.000 X

135 Bùi Minh Tấn 12/05/1994 251331026 Khu phố 7
Thợ xây dựng 

(Sơn nước)
138 Nguyễn Thông 1.500.000 X

136 Ngô Thị Kiền 1950 260007357 Khu phố 7 Bán cá Khô Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

137 Nguyễn Hồ Bắc 02/01/1980 370866965 Khu phố 7

Tài xế vận 

chuyển hàng 

hóa

Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

138 Huỳnh Quý Thuận 14/2/1990 261168153 Khu phố 7
Phòng tập 

GYM

Dũng Cali 18 Lê Quý 

Đôn
1.500.000 X

139 Võ Thị Mỹ Hường 28/02/1982 260935898 Khu phố 7
Nhân viên

 giặt ủi

Khách sạn Hoàng 

Việt, Đức Long
1.500.000 X



140 Nguyễn Quý 01/01/1958 260242018 Khu phố 7 Bán cà phê
Khu phố 7

Đức Thắng
1.500.000 X

141 Mai Thị Công 01/01/1954 260105513 Khu phố 7 Bán Phở Bò
Vĩa hè Cổng cảng Số 

2
1.500.000 X

142 Lê Thanh Tuấn 12/11/1985 261248212 Khu phố 7
Thợ xây dựng 

(Sơn Nước)
Phong Nẫm 1.500.000 X

143 Lê Ngọc Lý 12/12/1966 060066000885 Khu phố 7 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

144 Bùi Minh Bình 01/01/1949 052049000350 Khu phố 7 Chạy xe ôm Cảng Phan Thiết 1.500.000 X

145 Nguyễn Thị Kim Hà 05/03/1957 054157000635 Khu phố 7 Bán cá Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

146 Đặng Nô 20/7/1970 260558923 Khu phố 7 Bán vé số Lưu động 1.500.000 X

147 Nguyễn Văn Đức 25/9/1986 261095318 Khu phố 7 Thợ hồ Khu vực xã Hàm Liên 1.500.000 X

148 Nguyễn Ngọc Hải 10/10/1997 261955216 Khu phố 7 Phụ hồ Khu phố D Thanh Hải 1.500.000 X

149 Nguyễn Thị Phụng 13/5/1967 054167001075 Khu phố 7
Nhân viên rửa 

chén

Quán Sáu bảnh 140 

Trưng Trắc
1.500.000 X

150 Đặng Hoàng Triều 11/05/1996 060096000858 Khu phố 7 Đầu bếp
Quán cây me, đường 

Lê Duẫn
1.500.000 X

151 Lê Thị Ngọc Diệp 24/01/1961 060161000199 Khu phố 7
Phụ bán quán 

cơm 

Ông Tùng 18 Tuyên 

Quang
1.500.000 X

152 Nguyễn Văn Minh 01/09/1984 260930738 Khu phố 7 Phụ hồ Tại Phường Phú Thủy 1.500.000 X

153 Đỗ Mộng Lâm 01/01/1964 260314500 Khu phố 7
Thợ xây dựng 

(Thợ điện)
116/2 Tuyên Quang 1.500.000 X

154 Nguyễn Thị Liên 20/10/1960 060160001176 Khu phố 2
Bán cháo dinh 

dưỡng
80 Ngô Sĩ liên, KP2 1.500.000 X

155 Trần Thọ 20/10/1958 060058000470 Khu phố 2 Xe ôm đường Ngô Sĩ Liên 1.500.000 X



156 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/08/1959 060159000617 Khu phố 2 Bán bún bò
38 Hoàng Văn Thụ, 

KP2
1.500.000 X

157 Trần Thục Đoan 14/03/1981 060181001600 Khu phố 2 Phụ bán bún bò
38 Hoàng Văn Thụ, 

KP2
1.500.000 X

158 Huỳnh Ngọc Giàu 18/11/1990 060090016749 Khu phố 2 Bán cà phê
Vỉa hè Hải Thượng 

Lãn Ông
1.500.000 X

159 Huỳnh Văn Tí 16/05/1993 261254241 Khu phố 2 Thợ sơn nước
Công trình tại P. Bình 

Hưng
1.500.000 X

160 Huỳnh Chí Thiện 07/06/1970 260558539 Khu phố 2 Phụ bán phá lấu
Quán A.Xẻn, Lê 

Hồng Phong
1.500.000 X

161 Nguyễn Thị Lan 23/08/1980 060180001180 Khu phố 2
Nhân viên cắt 

uốc tóc
23 Triệu Quang Phục 1.500.000 X

162 Nguyễn Thị Phương 01/01/1961 260009283 Khu phố 2
Bán đồ chơi trẻ 

em

Lề đường Chu Văn 

An
1.500.000 X

163 Nguyễn thị Huệ 17/09/1982 060182001387 Khu phố 2 Bán cà phê
Kênh Ba Bàu phường 

Xuân An
1.500.000 X

164 Đỗ Tấn Hào 20/06/1990 060090014547 Khu phố 2 Thợ sơn nước Tại xã Tiến Thành 1.500.000 X

165 Đỗ Đức Thuận 30/06/2002 060202006895 Khu phố 2 Nhân viên
Khu vui chơi, giải trí 

thiếu nhi
1.500.000 X

166 Nguyễn Thị Lan 01/01/1954 260676031 Khu phố 2
Phụ làm cốm 

sấy
93/1 Ngô Sĩ Liên 1.500.000 X

167 Trần Phan Hoàng Hương 25/09/1977 260779626 Khu phố 2
Phục vụ 

KaraoKe
Karaoke Nice 1.500.000 X

168 Lê Đặng Trung 14/05/1980 260830598 Khu phố 2 Thợ hồ Phường Phú Thủy 1.500.000 X

169 Lê Văn Nam 10/02/1966 260558993 Khu phố 2 Phụ bán bún bò đường Ngô Sĩ Liên 1.500.000 X

170 Trần Thị Ngọc Trinh 22/05/1990 060190001889 Khu phố 2 Bán rau cải Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

171 Lê Thị Bảo Phượng 07/11/1974 260708959 Khu phố 2 Bán bún bò 91 Ngô Sĩ Liên 1.500.000 X



172 Trương Thị Thanh 01/01/1961 260124415 Khu phố 2
Phụ bán nem 

chả

Lề đường Trần Hưng 

Đạo
1.500.000 X

173 Nguyễn Vĩnh An 01/01/1976 060076001239 Khu phố 2 Xe ôm
đường Trần Hưng 

Đạo
1.500.000 X

174 Trịnh Văn Lê 24/01/1982 060082001066 Khu phố 3 Xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

175 Đặng Minh Tuấn 26/01/1996 261404494 Khu phố 3
Tài xế xe du 

lịch 

Vận Tải du lịch 

Phước Lộc
1.500.000 X

176 Văn Thị Ngọc Dung 10/11/1952 060152000346 Khu phố 3 Bán cà phê 92 Nguyễn Văn Trỗi 1.500.000 X

177 Lê Thị Thúy Hoa 01/10/1984 060184001474 Khu phố 3 Xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

178 Đặng Thị Liên 06/03/1995 261396280 Khu phố 3 Thợ Uốn tóc 01 Yết Kiêu, KP3 1.500.000 X

179 Trần Thị Thanh Thanh 11/10/1986 225296126 Khu phố 3 Dọn phòng
Khách sạn Quê 

Hương, Xuân An
1.500.000 X

180 Nguyễn Đình Hùng 20/11/1964 060064000549 Khu phố 3 Xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

181 Nguyễn Văn Đức 10/05/1972 260627082 Khu phố 3 Xe ôm Lưu động Phan Thiết 1.500.000 X

182 Nguyễn Thái Tâm 01/01/1970 260676087 Khu phố 3 Thợ hồ Xã Tiến Thành 1.500.000 X

183 Hứa Thị Kim Trang 20/08/1963 060163003961 Khu phố 3
Tạp vụ quán cà 

phê

333 Trần Hưng Đạo, 

Bình Hưng
1.500.000 X

184 Nguyễn Quốc Duy 07/02/2001 261553053 Khu phố 3
Phục Vụ quán 

ăn

Lô 76 Đại lộ Hùng 

Vương
1.500.000 X

185 Nguyễn Quốc Huy 26/07/1989 261125608 Khu phố 3 Phụ hồ Phú Thủy 1.500.000 X

186 Lê Thanh Vũ 12/09/1982 060082001065 Khu phố 3 Bán vé số
đường Nguyễn

 Tất Thành
1.500.000 X

187 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 05/05/1988 060188001600 Khu phố 3 Bán vé số
đường Nguyễn

 Tất Thành
1.500.000 X



188 Nguyễn Ngọc Khánh Liêm 16/05/1993 261318165 Khu phố 3
Huấn luyện 

viên Gym

Hằng Nguyễn, B23-

25 Võ Văn Kiệt
1.500.000 X

189 Phan Đăng Côi 26/08/1967 040067002664 Khu phố 3
Bán bánh khoai 

mỡ 
Bán vỉa hè 1.500.000 X

190 Võ Thị Ngọc Ngà 19/11/1991 060191001630 Khu phố 3
Phụ bán đồ ăn 

sáng

D57 Trương Gia Hội, 

Phú Tài
1.500.000 X

191 Nguyễn Thị Bé 21/09/1978 260825847 Khu phố 6
Bán cháo lòng, 

bún mắm
Đường Hà Huy Tập 1.500.000 X

192 Trần Thị Mỹ Duyên 17/02/1993 261254391 Khu phố 6 Phụ quán
Phở 39, Nguyễn Văn 

Trỗi
1.500.000 X

193 Nguyễn Lâm Đức Anh 24/05/2000 060200005866 Khu phố 6 Phục vụ quán 
The Cup, đường Võ 

Văn Kiệt
1.500.000 X

194 Phạm Ngọc Tân 08/03/1989 060089001493 Khu phố 6 Bán giầy dép
Lề đường Lê Hồng 

Phong
1.500.000 X

195 Hoàng Thị Kim Phải 11/09/1989 261095350 Khu phố 6 Bán quán ăn
Quán Ốc nhỏ, Đại lộ 

Hùng Vương
1.500.000 X

196 Lê Trung Quang 20/12/1975 260708856 Khu phố 6
Thợ xây dựng 

(Thợ điện)

Lưu động 

Phan Thiết
1.500.000 X

197 Phạm Tường Kha 08/01/1986 261067371 Khu phố 6
Tài xế chở 

hàng

Lưu động

Phan Thiết
1.500.000 X

198 Hoàng Thị Nga 22/01/1980 060180001506 Khu phố 6 Thợ làm Nail
Lưu động

 Phan Thiết
1.500.000 X

199 Nguyễn Đình Sương 09/02/1983 060083001155 Khu phố 6 Xe ôm
Lưu động 

Phan Thiết
1.500.000 X

200 Trần Thị Huyền Trang 28/07/1987 060187001777 Khu phố 6
Phục vụ quán 

ăn

Quán Yến Nhi

 Lê Trọng Tấn
1.500.000 X

201 Nguyễn Mạnh Hiệp 18/12/1990 060090018362 Khu phố 6 Phụ hồ
Phú Thủy

 Phan Thiết
1.500.000 X

202 Trần Thị Thanh Tâm 25/09/1997 060197001251 Khu phố 6 Bán trà sữa 397 Trần Hưng Đạo 1.500.000 X

203 Võ Ngọc Hòa 16/01/1978 260806831 Khu phố 6 Xe ôm
Lưu động 

Phan Thiết
1.500.000 X



204 Huỳnh Chưởng 25/12/1962 260006983 Khu phố 6 Xe ôm Ngã ba Suối Cát 1.500.000 X

205 Lê Thị Lộc 10/08/1960 260042126 Khu phố 6 Bán cá Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

206 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/01/1971 060171001138 Khu phố 6 Bán phở Đường Tôn Đản 1.500.000 X

207 Nguyễn Tấn Lộc 30/05/2001 261632646 Khu phố 6 Phục vụ quán Cà phê Mộc 1.500.000 X

208 Hồ Thị Mai 11/07/1967 060167000769 Khu phố 6 Bán bánh căn
Bánh căn Bà Năm, 48 

Bùi Thị Xuân
1.500.000 X

209 Nguyễn Tấn Giang 17/03/1988 261095215 Khu phố 6 Xe ôm Ngã tư Phú Hài 1.500.000 X

210 Lê Thị Ngọc Thu 10/03/1955 060155000456 Khu phố 6 Bán cá khô Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

211 Ngô Thị Thắm 16/12/1993 261635479 Khu phố 7
Nhân viên phục 

vụ

 Ung văn Khiêm, 

Quân Bình Thạnh
1.500.000 X

212 Nguyễn Thị Hiền 16/2/1983 060183001448 Khu phố 7
Nhân viên chạy 

bàn

Quán Mỹ Ca, 113 

Tôn Đức Thắng
1.500.000 X

213 Trần Thị Nhí 18/9/1987 261176728 Khu phố 7 Bán cá Chợ Phan Thiết 1.500.000 X

214 Mai Thị Thu Lan 20/6/1972 060172001339 Khu phố 7
Phục vụ quán 

ăn 

Quán phở bò

 Cảng cá PT
1.500.000 X

215 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/12/1984 260927122 Khu phố 7
Phục vụ quán 

ăn uống 

Quán cơm 

70 Từ Văn Tư
1.500.000 X

Tổng cộng: 215 322.500.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 215 người; Số tiền: 322.500.000 đồng; 

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng.




